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1 Hoàng Thị Thu Hà QLNL 13/08/1991 Phú Thọ Nữ QLNL ĐHĐL X X 1 0 0 Đủ điều kiện

2 Phan Văn Khải QLNL 15/08/1997 Hải Phòng Nam Quản lý năng lượng ĐHĐL X X 1 0 0 Đủ điều kiện

3 Nguyễn Trung Hiếu QLNL 25/12/1982 Hà Nội Nam Quản trị kinh doanh Viện ĐH Mở X X 2 4 8 8,4 6,0 7,0 7,7 7,3 Đủ điều kiện

4 Trần Duy Hưng QLNL 18/02/1981 Hà Nội Nam Hệ thống điện ĐHĐL X X 3 4 8 7,0 7,2 6,3 7,9 7,1 Đủ điều kiện

5 Nguyễn Văn Khiêm QLNL 18/11/1984 Hà Nội Nam
Tự động hóa xí nghiệp 

công nghiệp
ĐH Bách Khoa HN X X 4 6 12 6,0 6,4 6,7 6,7 5,4 6,7 6,3 Đủ điều kiện

6 Nguyễn Đức Quân QLNL 15/08/1985 Hưng Yên Nam Hệ thống điện ĐH Bách khoa HN X X 3 1 2 6,7 6,7 Đủ điều kiện

7 Bùi Thị Hương Quỳnh QLNL 24/05/1996 Nam Định Nữ Quản trị kinh doanh ĐH Đại Nam X X 2 4 8 7,8 6,4 6,7 7,5 7,1 Đủ điều kiện

8 Nguyễn Hồng Thạch QLNL 12/11/1974 Nghệ An Nam Hệ thống điện ĐH Bách khoa HN
X

photo
X

photo
3 4 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Không đủ 
điều kiện

9 Cao Xuân Thắng QLNL 15/05/1976 Tuyên Quang Nam
Xây dựng Dân dụng và 

Công nghiệp
ĐH Xây Dựng X X 4 6 12 5,2 6,0 6,7 7,2 6,3 7,7 6,5 Đủ điều kiện

10 Đào Duy Tiệp QLNL 20/10/1982 Hà Nội Nam Hệ thống điện ĐHĐL X X 3 4 8 0,0 5,2 0,0 3,9 2,3
Không đủ 
điều kiện

11 Lưu Văn Hưởng QLNL 04/10/1983 Nam Hệ thống điện ĐHĐL
X

photo
X

photo
3 4 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Không đủ 
điều kiện

12 Tạ Đức Chiến QLNL 28/11/1988 Nam Hệ thống điện ĐHĐL
X

photo
X

photo
3 4 8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Không đủ 
điều kiện

13 Trần Xuân Cường QLNL 10/11/1996 Hà Tĩnh Nam Hệ thống điện ĐHĐL X X 3 4 8 6,6 6,3 6,0 6,5 6,4 Đủ điều kiện

14 Nguyễn Văn Thiên QLNL 20/12/1987 Nghệ An Nam Kỹ thuật cơ khí ĐH Bách khoa HN X X 4 6 12 8,4 6,0 6,3 6,7 6,3 8,9 7,1 Đủ điều kiện
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15 Trần Hoàng Minh QLNL 12/08/1996 Ninh Bình Nam Kinh doanh quốc tế ĐH Quốc gia HN X X 4 6 12 6,3 6,0 5,9 7,9 6,4 7,9 6,7 Đủ điều kiện

16 Lê Ngọc Giang QLNL 02/09/1983 Phú Thọ Nam Tự động hóa
ĐH Kỹ thuật công 

nghiệp Thái Nguyên
X X 3 4 8 5,6 6,4 3,2 6,5 5,4

Không đủ 
điều kiện

17 Hoàng Xuân Hiển QLNL 15/05/1995 Thanh Hóa Nam Hệ thống điện ĐHĐL Thiếu Thiếu 3 4 8 7,0 6,2 5,1 6,1 6,1 Đủ điều kiện

18 Nguyễn Hoàng Giang QLNL 19/01/1978 Hà Nội Nam
Hệ thống điện (Tại 

chức)
ĐH Bách khoa HN X X 3 4 8 6,7 5,7 5,1 6,1 5,9 Đủ điều kiện

19 Nguyễn Thúy Vân QLNL 11/09/1977 Hà Bắc Nữ Kỹ sư Bảo hộ lao động ĐH Công đoàn X X 4 6 12 7,8 6,0 5,6 7,2 5,3 8,1 6,7 Đủ điều kiện

* Danh sách gồm  19 học viên

HIỆU TRƯỞNG

TS. Trương Huy Hoàng

LẬP BIỂU

ThS. Nguyễn Sỹ Chương

HÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TS. Lê Thành Doanh

GHI CHÚ: Điểm dưới 5,0 phải thi lại lần 2. (Những thí sinh bị cấm thi lần 1: sẽ không được dự thi lần 2)

Hà nội, ngày …... tháng …... Năm 2020


